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Lưu ý: 
· Học sinh phải kiểm tra đúng tất cả các thông tin trong danh sách này, nếu sai thông tin thì giấy Chứng nhận Tốt nghiệp nghề không hợp lệ (không được xét cộng điểm Tốt nghiệp THPT)
· Thông tin phải đúng theo Giấy khai sinh, học sinh nào có sai sót phải báo ngay cho giáo viên dạy nghề để chỉnh sửa.

	SBD
	Phòng
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	Nơi sinh
	Lớp
	Trường 
	Nghề
	LT
	TH
	ĐTB
	XL
	Ghi chú

	08_1323
	59
	Đặng Quốc Bảo
	Nam
	04/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1324
	59
	Trần Trường Chiêu
	Nam
	19/11/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1325
	59
	Võ Xuân Cường
	Nam
	11/03/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1326
	59
	Phan Hữu Duy
	Nam
	02/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	9,0
	8,4
	Khá
	 

	08_1327
	59
	Phan Gia Hân
	Nữ
	06/10/2004
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1328
	59
	Nguyễn Công Hảo
	Nam
	28/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1331
	59
	Nguyễn Anh Hoài
	Nam
	20/04/1994
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1332
	59
	Lê Anh Hoàng
	Nam
	05/03/2005
	Kinh
	[bookmark: _GoBack]TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1333
	59
	Nguyễn Mỹ Hoàng
	Nữ
	19/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1334
	59
	Lê Ngọc Hồi
	Nam
	19/03/2005
	Kinh
	TT y tế thị xã An Khê
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1335
	59
	Trần Thanh Hướng
	Nam
	09/12/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1336
	59
	Nguyễn Hữu Huy
	Nam
	05/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1337
	59
	Đặng Công Khải
	Nam
	30/06/2004
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1339
	59
	Đặng Quốc Khánh
	Nam
	29/07/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_1340
	59
	Lê Văn Khánh
	Nam
	17/07/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_1341
	59
	Võ Gia Kiệt
	Nam
	05/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	/
	/
	/
	 

	08_1342
	59
	Phạm Thị Xuân Lài
	Nữ
	08/03/2003
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1345
	59
	Nguyễn Thị Trinh Nữ
	Nữ
	08/06/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1346
	59
	Nguyễn Xuân Pháp
	Nam
	19/09/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	5,0
	9,0
	8,0
	Khá
	 

	08_1347
	60
	Lê Hữu Phát
	Nam
	28/04/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	/
	/
	/
	/
	 

	08_1348
	60
	Tô Hữu Phát
	Nam
	01/10/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1351
	60
	Phan Hoàng Phúc
	Nam
	31/08/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	/
	/
	/
	/
	 

	08_1353
	60
	Đào Trọng Ri
	Nam
	30/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1354
	60
	Phạm Bảo Sinh
	Nam
	15/11/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1356
	60
	Nguyễn Minh Tâm
	Nam
	25/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1360
	60
	Phạm Trung Thành
	Nam
	30/04/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1363
	60
	Nguyễn Hữu Thuận
	Nam
	16/05/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,5
	9,0
	8,4
	Khá
	 

	08_1364
	60
	Lý Công Tĩnh
	Nam
	14/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	5,5
	9,0
	8,1
	Khá
	 

	08_1365
	60
	Trần Trọng Toàn
	Nam
	06/10/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	5,0
	9,0
	8,0
	Khá
	 

	08_1367
	60
	Lê Anh Tuấn
	Nam
	07/08/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1368
	60
	Trần Quốc Tuấn
	Nam
	05/11/1993
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	6,0
	9,0
	8,3
	Khá
	 

	08_1373
	61
	Phạm Thị Trúc Vy
	Nữ
	18/10/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1374
	61
	Nguyễn Trung Ý
	Nam
	30/10/2004
	Kinh
	An Khê, Gia Lai
	11A1
	TT GDNN-GDTX Tây Sơn
	Xe máy
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 



